
UBND XÃ TỊNH SƠN Biểu 02.2/CTMTQG
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐẾN HẾT THÁNG 04/2025 ƯỚC GIẢI NGÂN ĐẾN THÁNG 5.2025

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày           /04/2025 của UBND xã Tịnh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2025 Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 4 năm 2025 Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 05năm
2025
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1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+12 8=9+10 9 10 11=8/4 12 13 14 15=12/5 16 17 18=17/4 19 20=19/5 21
TỔNG VỐN CTMTQG 328,0 - 328,0 - - - - - 320,0 - - 320,0 97,56%
Vốn ngân sách trung ương 328,0 328,0 - - - - 320,0 - - 320,0 97,56%
Vốn ngân sách địa phương - - 0,00 - - - - - - - -

A
Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia
PTKTXH vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

-

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách địa phương -

1 Dự án 1: …. -
Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách địa phương -

1.1 Tiểu dự án 1Dự án 1 -
Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách địa phương -

1.1.1 Nội dung số 01 -
Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách địa phương -
…. -

B Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới

328,0 328,0 - - - 0,00 320,00 320,00 97,56

Vốn ngân sách trung ương 328,0 328,0 - - - - - - - - - - 320,0 - - 320,0 100,0
Vốn ngân sách tỉnh - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vốn ngân sách huyện - - 0 - -

1 Nội dung thành phần 01 - - 0 -

1.1

Nội dung số 01: Rà soát, điều chỉnh,
lập quy hoạch và triển khai, thực
hiện quy hoạch chung xây dựng xã
gắn với quá trình công nghiệp hóa,
đô thị hóa…

-

0
Vốn ngân sách trung ương - 0
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

2

Nội dung thành phần 02: Phát triển
hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng
bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông
thôn - đô thị và kết nối các vùng
miền

- -

Vốn ngân sách trung ương - -
Vốn ngân sách tỉnh - -
Vốn ngân sách huyện - -

2.1 Nội dung 01, 02: Du tu sửa chữa các
công trình

- -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -
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3

Nội dung thành phần số 03  (Tiếp
tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại
ngành nông nghiệp, phát triển kinh
tế nông thôn; Chương trình OCOP;
phát triển mạnh ngành nghề nông
thôn; phát triển du lịch nông thôn)

-

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

3.1 Nội dung 02: Hỗ trợ dự án, kế hoạch
liên kết sản xuất

-

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

3.2 Nội dung 04: Chương trình mỗi xã
01 sản phẩm OCOP

-

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

4

Nội dung thành phần số 6: Nâng cao
chất lượng đời sống văn hoá người
dân nông thôn; Bảo tồn và phát huy
giá trị văn hoá truyền thông.

- -

Vốn ngân sách trung ương - -
Vốn ngân sách tỉnh - -
Vốn ngân sách huyện - -

4.1
Nội dung 01 (Nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống thiết chế văn
hoá, thể thao cơ sở)

- -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

5
Nội dung thành phần số 7: Nâng cao
chất lượng xây dựng môi trường,
xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp

320,0 320,0 320,0 320,0 100,00

Vốn ngân sách trung ương 320,0 320,0 320,0 320,0 100,00
Vốn ngân sách tỉnh - - -
Vốn ngân sách huyện -

5.1
Nội dung 05 (Hỗ trợ và nhân rộng
các mô hình thôn, xóm sanh - sạch-
đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu)

320,0 320,0 - - - - - - 320,0 - - 320,0 100,00

Vốn ngân sách trung ương 320,0 320,0 320,0 320 100,00
Vốn ngân sách tỉnh - - -
Vốn ngân sách huyện -

6

Nội dung thành phần số 11 (Tăng
cường công tác giám sát, đánh giá
thực hiện Chương trình; nâng cao
năng lực xây dựng NTM; truyền
thông về xây dựng NTM)

8,0 8,0 - - - -

Vốn ngân sách trung ương 8,0 8,0
Vốn ngân sách tỉnh - - 0 0
Vốn ngân sách huyện - - 0

6.1
Nội dung 01: Quản lý điều hành,
kiểm tra giám sát thực hiện Chương
trình nông thôn mới

8,0 8,0
0

Vốn ngân sách trung ương 8,0 8,0 0
Vốn ngân sách tỉnh
Vốn ngân sách huyện -

6.2 Nội dung 02: Tuyên truyền tập huấn
nâng cao năng lực CB CT -
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Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

C Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững

- -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát
triển mô hình giảm nghèo -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

2 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất,
cải thiện dinh dưỡng -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

2.1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản
xuất trong lĩnh vực nông nghiệp -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

2.2 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng -
Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

3.1
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục
nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó
khăn

-

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

3.2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền
vững -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm
nghèo về thông tin -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

4.1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về truyền
thôn -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

4.2 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực thực
hiện Chương trình -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
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Vốn ngân sách huyện -

5.1 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực
thực hiện chương trình -

Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

5.2 Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá -
Vốn ngân sách trung ương -
Vốn ngân sách tỉnh -
Vốn ngân sách huyện -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-04-28T16:10:38+0700


		2025-04-28T16:10:38+0700


		2025-04-28T16:10:38+0700




